
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 36/6 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

09/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CẢNG PHÚC KHANG

3502489541

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Nạo vét luồng lạch, cầu cảng, bến cảng, cửa sông, cửa 
biển.

4390

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;

4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản 
phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột.

4632

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư - Thiết bị ngành khai thác vật liệu xây 
dựng; Mua bán vật tư - thiết bị ngành khai thác cát; Mua bán 
vật tư- thiết bị hàng hải, thiết bị ngành công - nông nghiệp, dầu 
khí

4659

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán các chất bôi trơn làm sạch động cơ, xăng dầu 
và các sản phẩm của chúng;

4661

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt, thép

4662

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính 
xây dựng, đồ ngũ kim

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
CẢNG PHÚC KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV CẢNG PHÚC KHANG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:  0979063878 
Email: phuckhang.port@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp; Mua bán phế liệu, phế thải kim loại, 
phi kim loại (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo 
đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

4669

10. Dịch vụ đóng gói 8292

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ;

7710

13. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác cát, sỏi, đất san lấp mặt bằng; Khai thác đá 
granit, đá làm đường, đá xây dựng

0810

14. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng

4932

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng 
hóa bằng xe container, siêu trường, siêu trọng.

4933

16. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

17. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương 
tiện cơ giới

5021

18. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương 
tiện cơ giới, tàu thuỷ, xà lan 

5022

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Đại lý vận tải hàng hóa đường biển; dịch vụ bao gói 
hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ cung ứng tàu biển; 

5222(Chính)

21. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng 
biển; đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng sông

5224

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ lai dắt tàu biển, vệ sinh tàu biển, cứu hộ tàu 
thuyền, cung ứng tàu biển, môi giới hàng hải; Dịch vụ cảng và 
bến cảng; 

5229

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải đường thủy không kèm 
người điều khiển

7730

26. Xây dựng nhà để ở 4101
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18.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TRÁCH 
NHIỆM 
HỮU HẠN 
TRUNG 
HIẾU

Số 79 Nguyễn Văn 
Linh, Khu phố Quảng 
Phú, Phường Phú Mỹ, 
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

7.000.000.000 38,889 3500410137

2NGUYỄN 
NGỌC 
DUNG  

Việt 
Nam

Số 36/6 Hoàng Văn 
Thụ, Phường 7, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

11.000.000.000 61,111 077174002683

27. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng

4102

28. Xây dựng công trình đường sắt 4211

29. Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ

4212

30. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

31. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công ích

4229

32. Xây dựng công trình thủy 4291

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4299

34. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng).

4312

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077174002683
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 36/6 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 36/6 Hoàng Văn Thụ, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC DUNG  Nữ

01/08/1974 Kinh Việt Nam

27/07/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 09/12/2022 đến ngày 08/01/2023


